
PHỤ LỤC 

KHUNG NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI THÔNG TIN 

ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  09/2019/QĐ-UBND ngày  19/4/2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 

  

Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

I Không có âm thanh, video 

1 Tin tức, sự kiện Tin 80 60 50 30  

2 
Tin chủ trương, chính 

sách 
Tin 

50 40 30 20 
 

3 Tin ảnh (từ 5 ảnh trở lên) 

- Từ 5 - 7 ảnh Tin 100 80 50 30  

- Từ 8 - 10 ảnh Tin 150 120 100 70  

- Trên 10 ảnh Tin 200 150 120 100  

4 

Tin/bài khai thác, đăng lại 

từ báo chí hoặc phương 

tiện truyền thông khác 

Tin/bài 

 

30 

 

20 

 

10 

 

5  

5 
Tường thuật, ghi nhanh, 

mẩu chuyện 
Bài 200 150 100 80  

6 Phóng sự 
Phóng 

sự 

300 250 150 100 
 

7 Phóng sự nhiều kỳ                                                                                        

- Chỉ đạo thực hiện 
Phóng 

sự 

150 100 80 40 
 

- Người thực hiện 
Phóng 

sự 

400 300 200 100 
 

8 Thực hiện phỏng vấn 
Phỏng 

vấn 

200 150 100 70 
 

9 Trả lời phỏng vấn 
Phỏng 

vấn 

400 300 200 100 
 

10 
Bài viết phân tích, bình 

luận  
Bài 

500 400 300 200 
 

11 
Bài tham luận, trả lời chất 

vấn 
Bài 

300 250 200 100 
 

12 
Bài viết, bài phát biểu của 

lãnh đạo 
Bài 1.000 600 400 300  



2 

 

Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

13 
Bài viết tham gia diễn đàn 

do Ban Biên tập phát động 
Bài 150 100 60 40  

14 Thông tin bạn đọc Tin 

 

 

50 

 

40 

 

 

30 

 

 

20 

Trả cho người tiếp 

nhận, soạn thảo 

văn bản chuyển cơ 

quan có liên quan 

xử lý và biên tập 

thành tin 

15 Trả lời bạn đọc Văn bản 80 60 40 30 
Trả cho người ký 

văn bản trả lời 

16 Thông cáo báo chí                                                                                                               

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 
Văn bản 60 40 30 20  

- Soạn thảo Văn bản 100 80 60 40  

- Biên tập, viết thành tin Tin 40 30 20 10  

17 Điểm báo về Đồng Tháp 
Điểm 

báo 
50 40 30 20  

18 Tin 24h  Điểm tin 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

5 

Tổng hợp, biên tập 

từ các tin đăng tải 

trong ngày (viết lời 

dẫn, phân tích, 

bình luận, liên kết 

chuỗi thông tin) 

19 

Ý kiến đóng góp phát 

triển Cổng Thông tin điện 

tử Đồng Tháp được ứng 

dụng thực tế 

Ý kiến 

 

1.000 

 

700 

 

500 

 

300  

20 Ảnh thời sự Ảnh 70 50 30 20  

21 Ảnh nghệ thuật Ảnh 200 150 100 70  

22 Banner Banner 150 100 70 50  

23 
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Trang chính và các Trang mạng xã hội của Cổng 

Thông tin điện tử Đồng Tháp 

a 
Xây dựng chuyên trang (ví dụ: Chuyên trang Doanh nghiệp, Chuyên trang Facebook, 

Chuyên trang Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chuyên trang Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đồng Tháp) 

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 

Trang 

tin 
800 600 400 300  
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Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

- 
Phác thảo cấu trúc giao 

diện 

Trang 

tin 
800 600 400 200  

- Thiết kế giao diện 
Trang 

tin 3.000 2.000 1.000 600  

- Cấu hình hệ thống 
Trang 

tin 
1.500 1.000 600 300  

b 
Xây dựng chuyên mục (ví dụ: Chuyên mục Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chuyên mục 

Phát triển du lịch Đồng Tháp) 

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 

Trang 

tin 
200 150 100 60 

 

 

- 
Phác thảo cấu trúc giao 

diện 

Trang 

tin 

150 100 70 50 
 

- Thiết kế giao diện  
Trang 

tin 

200 150 100 60 
 

- Cấu hình hệ thống 
Trang 

tin 

200 150 100 60 
 

24 Bản tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh 

a Hàng ngày 

- Chỉ đạo thực hiện  Bản tin 25 20 15 10  

- Chịu trách nhiệm nội dung Bản tin 25 20 15 10  

- Người thực hiện Bản tin 35 30 25 15  

b Tổng hợp tuần 

- Chỉ đạo thực hiện  Bản tin 60 50 40 20  

- Chịu trách nhiệm nội dung Bản tin 60 50 40 20  

- Người thực hiện Bản tin 80 60 40 30  

c Tổng hợp tháng                                                                                                                   

- Chỉ đạo thực hiện  Bản tin 60 50 40 20  

- Chịu trách nhiệm nội dung Bản tin 60 50 40 20  

- Người thực hiện Bản tin 80 60 40 30  

25 

Tin/bài/hình ảnh/video 

khai thác đăng lên các 

Trang mạng xã hội của 

Cổng Thông tin điện tử 

Đồng Tháp  

Tin/bài 

của 1 

lượt 

đăng 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

4 
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Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

II Video                                                                                                                                   

1 Tin  

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 
Tin 12 10 6 4  

- Kỹ thuật dựng Tin 50 40 30 20  

- Quay video Tin 80 60 40 20  

- Phát thanh viên Tin 15 10 7 5  

- Viết tin Tin 80 60 50 40 

Trường hợp viết từ 

tin được đăng tải 

thuộc thể loại của 

Khoản 1 Mục I thì 

thanh toán 50% 

2 Bản tin ngày  

- 
Chỉ đạo thực hiện, chịu 

trách nhiệm nội dung 
Bản tin 10 8 5 3  

- Kỹ thuật dựng Bản tin 30 25 20 15  

- Phát thanh viên Bản tin 15 10 7 5  

- Biên tập Bản tin 20 15 10 5  

3 
Video gắn trong Khoản 1 Khoản 4 Mục I (gắn lên bản text: video thu phát biểu, chia sẻ của 

nhân vật) 

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 
Video 15 10 7 5  

- Kỹ thuật dựng Video 15 10 7 5  

- Quay video Video 20 15 10 5  

4 Sự kiện tuần qua 

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 
Video 30 20 15 10  

- Kỹ thuật dựng Video 60 40 20 10  

- Phát thanh viên Video 30 20 15 10  

- Viết tin tổng hợp Video 100 80 60 40  

5 Đăng tải bản tin thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp 

- Đơn vị cung cấp Bản tin 100 80 60 40  

- Người cập nhật, đăng tải Bản tin 12 10 8 5  
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Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

6 
Đăng tải lại video khai 

thác  
Video 12 10 8 5  

III Phát thanh 

1 Chương trình phát thanh từ trên 5 phút - 30 phút         

- Chỉ đạo thực hiện  
Chương 

trình 
30 20 15 10  

- Chịu trách nhiệm nội dung 
Chương 

trình 
30 20 15 10  

- Thu và dựng 
Chương 

trình 
30 20 15 10  

- Phát thanh viên 
Chương 

trình 
30 20 15 10  

- Kịch bản, biên tập 
Chương 

trình 
80 60 40 30  

2 Thực hiện bài phỏng vấn phát thanh 

- Người phỏng vấn Cuộc 200 150 100 70  

- Người trả lời phỏng vấn Cuộc 400 300 200 100  

3 

Thu, dựng và phát bài 

phát biểu/bài trả lời phỏng 

vấn 

Bài 50 40 30 25  

4 Tin phát thanh 

a Tin tức, sự kiện Tin 

 

40 

 

30 

 

20 

 

15 

Chỉ sử dụng riêng 

cho chương trình 

phát thanh 

b 
Tin tổng hợp, tin thu 

thanh, tin tường thuật 
Tin 50 40 30 20  

5 

Bài viết, phóng sự, mẩu 

chuyện, tường thuật ghi 

nhanh thu thanh 

Bài 300 250 200 100  

6 Đọc bài viết, bài giới thiệu, phóng sự, ký sự 

a Dưới 5 phút Bài 30 20 15 10  

b 5 phút - dưới 10 phút Bài 60 40 25 20  

c 10 phút trở lên Bài 100 60 40 20  

IV Thể loại khác 



6 

 

Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

1 Mega story, Emagazine và thể loại tương đồng về đồ hoạ đa phương tiện                    

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 
Tin 200 150 100 70  

- Kỹ thuật thiết kế Tin 400 300 200 100  

- Cấu hình hệ thống Tin 250 200 150 100  

- 
Phác thảo ý tưởng, biên 

tập nội dung 
Tin 300 250 200 150  

2 Video graphic (không bao gồm Sự kiện tuần qua trong Khoản 4 Mục II)                         

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 
Tin 100 80 50 40  

- 
Kỹ thuật thiết kế và đăng 

tải 
Tin 200 150 100 50  

- Phát thanh viên Tin 30 20 15 10  

- 
Phác thảo ý tưởng, biên 

tập nội dung 
Tin 250 200 150 100  

3 Tin đồ hoạ (Infographic) 

- 
Chỉ đạo thực hiện; kiểm 

duyệt, hoàn chỉnh 
Tin 100 80 60 40               

- Kỹ thuật thiết kế Tin 200 150 100 50  

- 
Phác thảo ý tưởng, biên 

tập nội dung 
Tin 150 100 70 50  

4 Đồ hoạ câu nói                                                                                                                   

- Kỹ thuật thiết kế Tin 50 40 30 20  

- Biên tập nội dung Tin 40 30 20 15  

5 Đối thoại, giao lưu, toạ đàm trực tuyến (áp dụng cả phát thanh, video) 

- 

Chỉ đạo thực hiện; chịu 

trách nhiệm nội dung; kỹ 

thuật viên; dẫn chương 

trình; tiếp nhận và xử lý 

góp ý, bình luận 

Cuộc 

/người 

 

200 

 

150 

 

100 

 

70 
 

- Kịch bản, biên tập Cuộc 300 200 150 100  

- Diễn giả 
Cuộc 

/người 
500 400 300 200  

6 Dịch thuật tin, bài 



7 

 

Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

a 
Từ tiếng nước ngoài sang 

tiếng Việt Trang 

(350 từ) 

120 Căn cứ Quyết định 

số 25/2010/QĐ-

UBND b 
Từ tiếng Việt sang tiếng 

nước ngoài 
150 

7 Thủ tục hành chính Thủ tục 15 
Biên tập và cập 

nhật 

8 
Biểu mẫu thủ tục hành 

chính 

Biểu 

mẫu 
10  

9 Văn bản đăng Công báo 

- 

Soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của 

UBND tỉnh 

Văn bản 20  

- Cung cấp văn bản Văn bản 3  

- Cập nhật Văn bản 4  

10 Văn bản chỉ đạo, điều hành 

- Soạn thảo văn bản Văn bản 7  

- Cung cấp văn bản Văn bản 2  

- Cập nhật Văn bản 2  

11 Mục lục đăng Công báo                                                                                                      

- Tháng Mục lục 

 

25 

 

10 

 

8 

 

5 

Trả cho người thiết 

kế, cập nhật và 

phát hành 

- Năm Mục lục 

 

150 

 

100 

 

80 

 

60 

Trả cho người thiết 

kế, cập nhật và 

phát hành 

12 Số hoá thông tin                                                                                                         

a 
Số hoá bức ảnh hoặc trang 

thông tin bằng máy quét 

Ảnh 

/trang 

A4 

2  

b 

Quét văn bản giấy sang 

file ảnh, sau đó dung phần 

mềm chuyển sang thông 

tin dạng text 

Trang 

A4 
3  

c Nhập dữ liệu phi cấu trúc 
Trang 

A4 
6  
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Số 

T

T 

Thể loại 
Đơn vị 

tính 

Nhuận bút (ngàn đồng) 
Ghi chú  

 Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

Loại 

D 

13 Thông tin cần biết 

- Cung cấp thông tin 

Văn 

bản/ sản 

phẩm 

20  

- Biên tập và cập nhật 

Văn 

bản/ sản 

phẩm 

5  

14 Thông tin tra cứu giá đất 

Địa bàn 

cấp 

huyện 

400 
Trả cho người cập 

nhật 

15 Niên giám thống kê 

- Cung cấp thông tin 
Niên 

giám 
200 

Trả cho tổ chức/cá 

nhân cung cấp 

Niên giám năm 

- Biên tập và cập nhật 
Niên 

giám 
200 

Trả cho người biên 

tập và cập nhật 

Niên giám năm 

16 Lịch tiếp công dân 

- Cung cấp văn bản Lịch 20  

- Cập nhật Lịch 5  

17 
Lịch + thư mời + tài liệu 

họp 
Tuần 50  

 

 
 

 


